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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NINH KIỀU, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 129/2018/DS-ST 

Ngày 26-12-2018 

V/v tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Minh 

2. Ông Lê Anh Khoa 

- Thư ký phiên tòa: B   r n  hái Minh Ng   –  h         án nhân  ân qu n 

Ninh  i u  th nh phố C n  h   

Ngày 26 tháng 12 nă  2 18 t i tr  s      án nhân  ân qu n Ninh  i u  th nh 

phố C n  h  xét xử s  thẩ   ông  h i v  án  ân sự th  l  số 254/2 18/ LS -DS 

ngày 06 tháng 8 nă  2 18 v  “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định 

đ   v  án r  xét xử số 1124/2 18/QĐXXS -DS ngày 04 tháng 12 nă  2 18  giữ  

 á  đ  ng sự: 

Nguyên đơn: B   r n  hị N  sinh nă  196   (Có  ặt) 

N i    trú: 1  E  ph ờng P, qu n C, thành phố C n  h   

Bị đơn: Bà Huỳnh  hị  hu H  sinh nă  1972  (Có  ặt) 

N i    trú: 16     hu vự  1  ph ờng A  qu n N, thành phố C n  h   

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Trần Thị N 

trình bày: Ngày 28/01/2016, bà l  ng ời t  vấn bán bảo hiể   ủ  Công ty D i-ichi 

nên  ó bán bảo hiể  v   ho b  Huỳnh  hị  hu H v y với tổng số ti n l  43 278     

đồng, bà H hứ   ỗi tháng trả lãi l  2         đồng  qu  tết sẽ trả vốn  Nh ng s u  hi 

nh n ti n bà H  hông thự  hiện lời hứ    hông đóng ti n lãi v  qu  tết  ũng  hông trả 

ti n vốn  Một thời gi n s u  b  H nói  hông  ó ti n đóng lãi v  yêu   u  ho vô  ột 

 hân h i (H i 3         đồng/tháng  gồ  27 ph n h i v  h i  o b  đứng tên) rồi gi o 
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 ho b  hốt lấy vốn l i    n b  H đóng h i Hng tháng là 3.000.    đồng  Đến ngày 

25/7/2016 al b  vô h i hốt đ ợ  44 8       đồng, bà H viết giấy h i  ho b   nh ng 

 ũng  hông đóng h i  Có tháng đóng ti n   ó tháng  hông đóng      hỉ trả  ột l n l  

1         đồng  Đến ng y 25/4/2 18 al, bà H nói  hông đóng ti n nữ  v   êu b  đi 

th    

 ổng số ti n b  H trả  ho b  l  21         đồng    n l i ti n h i là 60.000.000 

đồng bà H  h   đóng    

N y yêu   u     án buộ  b  Huỳnh  hị  hu H trả l i số nợ gố  cho bà. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Huỳnh Thị Thu H trình bày: Vào tháng 

 1/2 16  b   ó v y  ủ  b   r n  hị N số ti n 2          đồng  lãi suất 15%/tháng, 

cứ 1  ng y sẽ đóng 1         đóng ti n lãi  tứ   ỗi ng y đóng 1       đồng. Giao 

 ị h n y  ó biên nh n   ợn ti n (Giấy t y) để l   bằng  hứng  nh ng b  N  hỉ đ   

cho b  19         đồng ti n  ặt  1         đồng   n l i b  N lấy tr ớ  1  ng y ti n 

lãi. 

 r ớ  lú  thỏ  thu n b  N  ó đ  nghị b   u  gói bảo hiể  nhân th   ủ  b  

l   đ i l . Bà nói do  ẹt ti n nên  ới đi v y  ti n đâu     u  bảo hiể , bà N nói 

th   gi  thì b   ho   ợn  hông tính lãi số ti n đóng qu  đ u tiên  tứ  h n 5         

đồng  Nh  vây  b    ợn  ủ  b  N tổng  ộng l  26         đồng  với lãi suất l  

1       đồng/ng y  

Đến tháng 7/2 16  b   hông   n  hả năng đóng lãi nữ  nên xin trả   n ti n 

vốn  Bắt đ u từ ng y 25/9/2 16 đến ng y 1 /5/2 18  b  đã quyết toán xong số ti n 

  ợn  ủ  b  H l  26         đồng nh  s u: 

Ng y 25/9/2 16  trả 3         đồng; 

Ng y  1/11/2 16  trả 1 5       đồng; 

Ng y  1/12/2 16  trả 1         đồng; 

Ngày 10/12/2016, trả 4       đồng; 

Ng y  4/ 1/2 17  trả 1 5       đồng; 

Ng y  4/ 2/2 17  trả 1         đồng; 

Ng y 1 / 2/2 17  trả 5       đồng; 

Ng y  4/3/2 17  trả 1 5       đồng; 

Ng y 1 /4/2 17  trả 1 5       đồng; 

Ng y 1 /5/2 17  trả 1         đồng; 

Ng y 11/6/2 17  trả 1.1       đồng; 

Ng y 1 /7/2 17  trả 1 5       đồng; 

Ng y 1 /8/2 17  trả 1         đồng; 
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Ng y 1 /9/2 17  trả 1         đồng; 

Ng y 11/1 /2 17  trả 1 5       đồng; 

Ng y 1 /11/2 17  trả 1         đồng; 

Ng y 1 /12/2 17  trả 1         đồng; 

Ng y 1 / 1/2 18  trả 1         đồng; 

Ng y 1 / 2/2 18  trả 1         đồng; 

Ng y 1 /3/2 18  trả 1         đồng; 

Ng y 1 /4/2 18  trả 1         đồng; 

Ng y 1 /5/2 18  trả 1         đồng  

B   ó yêu   u b  N    xá  nh n  ó nh n  ủ  b  tr ớ  s u l  26         đồng, 

nh ng b  N không  hịu    nh n, tuy nhiên bà  ó ghi â  l i những l n b  trả nợ  ho 

bà N  C n số ti n 6          đồng mà bà N nhắ  đến trong đ n  h i  iện bà hoàn 

to n  hông biết  B   hẳng định  b   hông    tên v o bất  ỳ văn bản n o liên qu n 

đến 6          đồng    b  N nhắ  đến trong đ n. 

Diễn biến tại phiên tòa, bà N giữ nguyên yêu   u  h i  iện buộ  b  H trả số 

ti n v y 57.5       đồng (th y vì 6          đồng nh  đ n  h i  iện) và không yêu 

  u tính lãi. 

Bà H  hông đồng   trả số ti n    b  N yêu   u v   hỉ  hấp nh n trả số ti n 

2 5       đồng   n l i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u  hi nghiên  ứu  á  t i liệu   hứng  ứ  ó trong hồ s  v  án đã đ ợ  xe  

xét  ông  h i t i phiên t     ăn  ứ  ết quả tr nh t ng t i phiên t    Hội đồng xét xử 

nh n định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết, quan hệ pháp luật tranh chấp: Bị đ n b  Huỳnh 

 hị  hu H    trú t i qu n Ninh  i u  thành phố C n  h   nên thuộ  thẩ  quy n giải 

quyết  ủ      án nhân  ân qu n Ninh  i u v  đây l  qu n hệ pháp lu t tr nh  hấp là 

hợp đồng v y t i sản theo quy định t i  hoản 3 Đi u 26  điể     hoản 1 Đi u 35  

điể     hoản 1 Đi u 39 Bộ lu t  ố t ng  ân sự nă  2 15  

[2]. Về thời hiệu khởi kiện: Bà N nộp đ n  h i  iện vẫn   n thời hiệu  h i 

 iện đ ợ  quy định t i Đi u 429 Bộ lu t Dân sự nă  2 15  

[3]. Về nội dung tranh chấp: Nguyên đ n bà N  h i  iện  đ i bà H số ti n 

6          đồng (quá trình giải quyết v  án b  N th y đổi yêu   u  hỉ buộ  b  H trả 

số nợ 57 5       đồng)   ăn  ứ theo Biên nh n ng y 28/ 1/2 16 và Biên nh n ng y 

25/7/2016 al. 

[ ]  Đối với Biên nh n ngày 28/01/2016. 
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Bà H xá  nh n  hữ viết v   hữ       ặt tr ớ   ủ  tờ Biên nh n l   o b  viết 

và ký tên và  ó nh n số ti n 2          đồng v  số ti n 5 8       đồng (tổng  ộng 

25 8       đồng). C n số ti n 17 478     đồng (ghi    ặt s u  ủ  Biên nh n), bà H 

 hông thừ  nh n  hữ viết l   ủ   ình v   ũng không có nh n số ti n n y   

V  số ti n v y 25 8       đồng  bà H khai là đã trả  ho b  N (trả nhi u l n) 

với số ti n 26         đồng. Bà N xá  định bà H đã trả  ho b  số ti n 21.000.000 

đồng   hênh lệ h 5         đồng (so với số ti n 26         đồng) v  bà N thống nhất 

số ti n    bà H đã th nh toán là 23 5       đồng. C n l i 2 5       đồng  bà H phải 

thanh toán cho bà N. 

V  số ti n 17 478     đồng (ghi    ặt s u  ủ  tờ Biên nh n), bà H xá  định 

 hữ viết trên tờ Biên nh n l   hông phải  o b  viết. Đồng thời bà N  ũng không 

 hứng  inh đ ợ   hữ viết trên tờ Biên nh n là do bà H viết, nên giấy tờ n y  hông 

phù hợp v   ặt  hứng  ứ đ ợ  quy định t i  hoản 1 Đi u 91 Bộ lu t tố t ng  ân sự. 

[b]. Đối với Biên nh n ng y 25/7/2 16  l. 

Bà H thừ  nh n  hữ viết trên tờ Biên nh n n y l   o b  viết  nh ng viết theo 

yêu   u  ủ  b  N. Sau đó thấy nội  ung  hông đúng sự th t v  số ti n v ợt quá x  so 

với số ti n đã v y  ủ  bà N, nên bà không ký tên v  sự thự  không  ó nhờ b  N vô 

h i  ù   Bà N  ũng  hông  ó gì  hứng  inh số ti n 44 8       đồng l  ti n vô h i 

cho bà H, nên không có    s  xe  xét. 

[4]. V  số ti n 2 5       đồng  

 ể từ ng y nguyên đ n  ó đ n yêu   u thi Hnh án    bị đ n  h   trả ti n thì 

phải trả lãi đối với số ti n  h   trả t  ng ứng với thời gi n  h   trả theo quy định 

t i Đi u 357  ủ  Bộ lu t Dân sự nă  2 15  

[5]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà H phải  hịu án phí  ân sự s  thẩ  l  

3       đồng và bà N phải  hịu án phí  ân sự s  thẩ  ph n yêu   u  hông đ ợ  

 hấp nh n l  3 113 9   đồng (theo quy định t i Đi u 147  ủ  Bộ lu t  ố t ng  ân sự 

nă  2 15 v  Nghị quyết số: 326/2 16/UB VQH14  ủ  Ủy b n  h ờng v  Quố  hội 

ng y 3 /12/2 16 quy định v   ứ  thu   iễn  giả   thu  nộp  quản l  v  sử   ng án 

phí v  lệ phí     án). 

[6]. Về tạm ứng án phí: Bà N đã nộp 1 500     đồng theo Biên l i thu số 

001592  ng y 25/7/2 18  ủ  Chi      hi hành án  ân sự qu n Ninh  i u  thành phố 

C n  h   Số ti n n y sẽ đ ợ  trừ v o ti n án phí    b  N phải nộp  số   n l i phải 

nộp thê    

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào:  hoản 3 Đi u 26  điể     hoản 1 Đi u 35  điể     hoản 1 Đi u 

39   hoản 1 Đi u 91 Bộ lu t  ố t ng  ân sự nă  2 15; Đi u 357  463 Bộ lu t  ân sự 

nă  2 15  

Tuyên xử: Chấp nh n  ột ph n yêu   u  h i  iện  ủ  b   r n  hị N. 

Buộ  b  Huỳnh  hị  hu H phải trả  ho b   r n  hị N tổng số ti n 2.500.000 

đồng.  

 ể từ ng y b  N  ó đ n yêu   u thi Hnh án mà bà H  h   trả ti n thì phải  hịu 

lãi đối với số ti n  h   trả t  ng ứng với thời gi n  h   trả theo quy định t i Đi u 

357  ủ  Bộ lu t Dân sự nă  2 15  

Bá  yêu   u  ủ  b  N đối với yêu   u buộ  b  H trả số ti n 57.500.000 đồng  

Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn  ứ Đi u 147  ủ  Bộ lu t  ố t ng  ân sự nă  

2015; Nghị quyết số: 326/2 16/UB VQH14  ủ  Ủy b n  h ờng v  Quố  hội ng y 

3 /12/2 16 quy định v   ứ  thu   iễn  giả   thu  nộp  quản l  v  sử   ng án phí v  

lệ phí     án  

Bà H phải nộp 300.000 đồng v  bà N phải nộp 2 875     đồng t i Chi     thi 

hành án  ân sự qu n Ninh  i u thành phố C n  h  (đị   hỉ số 1A đ ờng  r n  hánh 

D   ph ờng Xuân  hánh  qu n Ninh  i u  thành phố C n  h )  

Về tạm ứng án phí: Bà N đã nộp 1 500     đồng theo Biên l i thu số   1592  

ng y 25/7/2 18  ủ  Chi      hi hành án  ân sự qu n Ninh  i u  thành phố C n  h   

Số ti n n y sẽ đ ợ  trừ v o ti n án phí    b  N phải nộp  số   n l i phải nộp thê    

Cá  đ  ng sự đ ợ  quy n  háng  áo bản án n y trong thời h n 15 ng y  ể từ 

ngày tuyên án. 

 r ờng hợp bản án  quyết định đ ợ  thi hànhtheo quy định t i Đi u 2 Lu t thi 

Hnh án  ân sự thì ng ời đ ợ  thi Hnh án  ân sự  ng ời phải thi hành án  ân sự  ó 

quy n thỏ  thu n thi h nh án  quy n yêu   u thi h nh án  tự nguyện thi h nh án hoặ  

bị   ỡng  hế thi h nh án theo quy định t i  á  Đi u 6  7 v  9 Lu t thi h nh án  ân sự; 

thời hiệu thi h nh án đ ợ  thự  hiện theo quy định t i Đi u 3  Lu t thi h nh án  ân 

sự  

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 

- Toà án nhân dân Tp. Cần Thơ; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cần Thơ; 

- Viện kiểm sát nhân dân Q. Ninh Kiều; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q. Ninh 

Kiều; 

- Lưu hồ sơ (15). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

   (Đã ký) 

 

 

 

 

       Nguyễn Hồng Quân 
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